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Câu 1.Có mấy nhóm ngành Dịch vụ?
A. 2 nhóm.                                  B. 3 nhóm.
C.4 nhóm.                                   D. 5 nhóm.
Đáp án: B
Câu 2. “ Giáo dục, y tế, thể thao” thuộc:
A. dịch vụ tiêu dùng.                 B. dịch vụ công cộng.
C.dịch vụ sản xuất.                        D. dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng.
Đáp án: B
Câu 3. Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta hiện nay là: 
A.Hà Nội và Đà Nẵng.                          B. Hà Nội và Hải Phòng.
C.Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.  D. Đà Nẵng và Hải Phòng.
Đáp án: C
Câu 4.Trong cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ( năm 2002), ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất là:
A. Giao thông vận tải, Bưu chính viễn thông.
B. Khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.
C. Tài chính, tín dụng.
D. Thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa.
Đáp án: D
Câu 5. Trong cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển ( năm 2002), loại hình vận tải có tỉ lệ thấp nhất là:
A. Đường hàng không và đường sắt.
B. Đường bộ và đường sông.
C. Đường sông và đường biển.
D. Đường biển và đường bộ.
Đáp án: A

Câu 6. Quốc lộ 1A của nước ta bắt đầu từ:
A. Lạng Sơn đến Thành phố Hồ Chí Minh.
B. Hà Nội đến Cà Mau.
C. Hà Nội đến Cà Mau.
D. Lạng Sơn đến Cà Mau.
Đáp án: D
Câu 7.Trong số các hoạt động kinh tế đối ngoại của nước ta hiện nay, quan trọng nhất là:
A. xuất khẩu lao động.
B. ngoại thương.
C. đầu tư.
D. du lịch quốc tế.
Đáp án: B
Câu 8.  Hiện nay, thị trường buôn bán nhiều nhất với nước ta nằm ở khu vực:
A. Châu Á- Thái Bình Dương.
B. Châu Âu.
C. Châu phi.
D. Châu Mĩ.
Đáp án: A
Câu 9. Di sản văn hóa Di tích Mỹ Sơn và phố cổ Hội An nằm ở tỉnh nào?
A. Huế.
B. Quảng Bình.
C. Đà Nẵng .
D. Quảng Nam.
Đáp án: D
Câu 10.Di sản phi vật thể của thé giới ở Tây Nguyên là:
A. Tượng nhà mồ.
B. Trường ca Đam San.
C. Nhã nhạc cung đình.
D. Cồng chiêng.
Đáp án: D
Câu 10.Loại hình thông tin mang lại nhiều hiệu quả, nhanh, tiện lợi cho sản xuất và sinh hoạt là:
A. vô tuyến truyền hình.
B. Internet.
C. điện thoại cố định.
D. điện thoại di động.
Đáp án: B
II.Câu hỏi thông hiểu.
Câu 1. Việc nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ở nước ta hiện nay không dựa trên:
A. trình độ công nghệ cao.
B. lao động lành nghề.
C.  cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt.
D. khả năng thu lợi nhuận .
Đáp án: D
Câu 2.Ở các đô thị và các vùng đồng bằng tập trung nhiều hoạt động dịch vụ chủ yếu là do:
A. Dân cư đông đúc và nền kinh tế phát triển.
B. Có nhiều ngành sản xuất phát triển.
C. Có cơ sở hạ tầng tốt.
D. Có thị trường tiêu thụ lớn.
Đáp án: A
Câu 3.Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước chủ yếu do:
A. dân cư đông đúc.
B. Là hai đầu mối giao thông, kinh tế, văn hóa, chính trị quan trọng.
C. Có vị trí địa lí thuận lợi.
D. Dân cư có trình độ cao.
Đáp án: B
Câu 4. Nguyên nhân nào sau đây không làm cho hoạt động thương mại có sự phát triển khác nhau giữa các vùng?
A. Quy mô dân số khác nhau.
B. Sức mua của nhân dân khác nhau.
C. Mức độ tập trung và phát triển của các ngành kinh tế khác nhau.
D. Điều kiện khí hậu khác nhau.
Đáp án: D
Câu 5. Nguyên nhân chính làm cho nội thương có những thay đổi căn bản là:
A. nền chính trị trong nước ổn định.
B. thị trường ổn định và mở rộng.
C. Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới nề kinh tế.
D. do quá trình hội nhập kinh tế. 
Đáp án: C
Câu 6. Trong các nhận định sau, nhận định nào không chính xác về ngành dịch vụ?
A. Sự phân bố các hoạt động dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào sự phân bố dân cư.
B. Các hoạt động dịch vụ phân bố khá đồng đều giữa các vùng trong nước.
C. Các vùng dân cư thưa thớt, kinh tế chậm phát triển thì các hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn.
D. Nơi tập trung nhiều ngành sản xuất cũng là nơi tập trung nhiều hoạt động dịch vụ.
Đáp án: B
Câu 7. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu của nước ta đứng vững trên thị trường thế giới không phải do:
A. nâng cao chất lượng chế biến.
B. đăng kí thương hiệu.
C. nắm bắt nhanh nhạy thông tin thị trường và am hiểu luật pháp quốc tế.
D. các mặt hàng đó chỉ có ở nước ta mà không có ở các nước khác.
Đáp án: D
Câu 8. Đường sông có khối lượng hàng hóa vận chuyển đứng hàng thứ hai sau đường bộ chủ yếu do:
A. nước ta có nhiều tàu, thuyền vận tải.
B. năng lực vận tải của mạng lưới đường sông lớn.
C. nước ta có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc.
D. nhiều loại hàng hóa phù hợp với vận tải đường sông.
Đáp án: C
Câu 8. Tại sao trong thời gian gần đây loại hình vận tải hàng không có tỉ trọng tăng nhanh nhất?
A. Vì đáp ứng rất nhanh và tiện lợi của việc vận chuyển hàng hóa.
B. Vì có nhiều sân bay quốc tế.
C. Vì cơ sở hạ tầng được đầu tư.
D. Vì độ an toàn cao.
Đáp án: A
Câu 9. Tại sao ngành dịch vụ ở nước ta phân bố không đều?
A. Vì phong tục tập quán khác nhau.
B. Vì số dân và điều kiện kinh tế khác nhau.
C. Vì điều kiện tự nhiên khác nhau.
D. Vì chính sách phát triển khác nhau.
Đáp án: B
Câu 10. Trong các nhận định sau về ngành dịch vụ, nhận định chưa chính xác là:
A. Dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người.
B. Nền kinh tế phát triển mạnh sẽ tạo điều kiện cho dịch vụ phát triển với cơ cấu ngành đa dạng.
C. Dịch vụ sản xuất trực tiếp ra của cải vật chất.
D. Dịch vụ được chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế nhưng không ổn định.
Đáp án: C

